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CHƯƠNG I
 MỞ ĐẦU

I.  TÊN ĐỒ ÁN:
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.  

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

Sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, xã Bình Định đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay cũng đã phát sinh một số vấn đề cần phải điều chỉnh như vị trí các công trình công cộng, giáo dục, các khu dân cư, khu thể dục thể thao..... cần phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện hiện trạng và các định hướng phát triển trong tương lai.

Mặt khác, thực hiện mục tiêu của các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, các đô thị trong hệ thống đô thị của tỉnh từ nay đến năm 2035 phải được nâng cấp nhằm mục tiêu cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Định đã được phê duyệt theo Quyết định số 499A/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của UBND huyện Lương Tài, tuy nhiên tại thời điểm này không còn phù hợp, cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 3 năm 2020.

III. MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH: 
- Điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... để phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới, đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đã duyệt;

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Lương Tài; Tạo lập môi trường sống với nhiều tiện ích cao, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân; Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá; bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương;

- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững;

- Phát triển các khu dân cư mới; cải tạo, chỉnh trang làng xóm cũ đảm bảo không gian cảnh quan; Đặc biệt là phần diện tích mặt nước, đất ao hồ, đất xen kẹp trong khu dân cư cũ;

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

IV. PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH:

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh được lập 5 đến năm 2035.
Phạm vi lập quy hoạch chung: Trên ranh giới toàn xã;

V. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:
1. Căn cứ pháp lý: 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 201/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01: 2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 1369/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2018 V/v phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050. 

- Quyết định số 499A/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Định; 

- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu 
- Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Bình Định;

- Các tài liệu, số liệu thống kê của UBND huyện Lương Tài, UBND xã Bình Định;

- Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã Bình Định. 

- Các dự án liên quan của địa phương;

- Các dự án , đồ án quy hoạch của các địa phương lân cận có liên quan;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất và các tài liệu, số liệu liên quan;


3. Các cơ sở bản đồ

- Bản đồ địa chính xã tỷ lệ:  1/1.000-1/2.000;

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Định do UBND huyện Lương Tài duyệt năm 2012;

- Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050 do UBND tỉnh phê  duyệt năm 2020. 

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất xã Bình Định;

- Các bản đồ địa hình, rải thửa của khu vực có liên quan.
CHƯƠNG II

ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

I. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý:

Xã Bình Định nằm ở phía tây nam huyện Lương Tài, cách trung tâm thị trấn huyện lỵ Thứa khoảng 3 km về phía  tây nam. Có địa giới hành chính như sau:

- Phía Bắc giáp với xã Quảng Phú, huyện Lương Tài; xã Quỳnh Phú- Gia Bình;

- Phía Đông giáp xã Thị trấn Thứa, xã Phú Lương- Lương Tài;

- Phía Nam giáp xã Lâm Thao- Lương Tài; huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

- Phía Tây Giáp xã Ngĩa Đạo, huyện Thuận Thành.


Diện tích tự nhiên toàn xã là 905,84 ha.
2. Địa hình:
Nhìn chung toàn xã có địa hình bằng phẳng. Đất thổ cư có cốt cao hơn đất ruộng trung bình khoảng 1,2m. Ngoài các khu đất thổ cư phần còn lại là đồng ruộng, ao hồ, sông.
3. Khí hậu:
Với đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ nên xã có đặc điểm nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Thời tiết trong năm chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9: Thời tiết nóng ẩm, lượng mưa lớn chiếm 80% lượng mưa cả năm. Đặc biệt có những trận mưa lớn. kèm theo gió to từ 3-5 ngày gây ngập úng cục bộ.

- Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau: Lượng mưa ít, có thời kỳ khô hạn 15-20 ngày, làm nhiều diện tích ao hồ, diện tích canh tác bị khô hạn.

- Nhiệt độ trung bình năm là 23,40oC. Nhiệt độ cao nhất là 28,9 oC (tháng 7). Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 15,8 oC. Sự chênh lệch nhiệt độ tháng cao nhất và thấp nhất là 13,1 oC. Tổng số giờ nắng dao động từ 1530-1776 giờ. Tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 7, thấp nhất là tháng 1.

4. Thuỷ văn: 
Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng của thuỷ văn Đại Quảng Bình và sông Thứa. 
5. Địa chất công trình: 
Nhìn chung địa chất vùng Bắc Ninh ổn định hơn so với Hà Nội và các vùng khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, cần khoan khảo sát để có thể đánh giá được địa chất khu vực quy hoạch một cách cụ thể, đặc biệt là các khu vực nằm trên vùng đất canh tác như khu ở mới.

6. Tài nguyên khoáng sản: 
Tài nguyên lớn nhất trên địa bàn xã là đất đai. Ngoài ra không còn tài nguyên khoáng sản quý nào khác. 

7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên:
- Là xã thuần nông, nằm trong khu vực địa hình thấp (vùng chiêm trũng) nhiều hệ thống sông, kênh mương, ao hồ kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô ngày càng mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa;

- Có nhiều quỹ đất để phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm sạch, chất lượng cao. Ngoài ra, vùng ven sông Thứa, sông Đại Quảng Bình có thể khai thác các mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

- Thương mại dịch vụ dọc theo ĐT280 cần phải đầu tư phát triển trên cơ sở Cụm công nghiệp Lâm Thao hiện hữu và Khu đô thị Lâm Thao chuẩn bị thực hiện để đón đầu cơ hội. 

- Mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế chủ đạo của xã là triển khai các mô hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế trang trại, du lịch sinh thái nông nghiệp.


II.  HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

1. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chính:


- Cơ sở kinh tế: Bình Định hiện vẫn là xã nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa. Các cơ sở sản xuất TTCN của xã chiếm tỷ trọng nhỏ.

- Cơ sở kỹ thuật: Điều kiện hạ tầng: Một số đường chính Đô thị đang được lập dự án để triển khai. Giao thông liên thôn đã bê tông hoá, mặt cắt ngang từ 3-7m. Hệ thống cấp điện hiện nay cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cho xã. Hệ thống cấp nước mới được xây dựng cấp cho một số thôn của xã. Hệ thống thoát nước chung của xã hiện có cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của xã.
2. Kinh tế: 

- Tiềm năng phát triển nông nghiệp: 

Bình Định là vùng đất có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, hệ thống sông, kênh, mương, ao hồ nhiều, rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp nhất là trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm nông nghiệp sạch.  Việc áp dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp sẽ tăng năng xuất  lao động đáng kể và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

- Tiềm năng phát triển công nghiệp:

Bình Định có vị trí thuận lợi, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện trong vùng; có nhiều quỹ đất để phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch. Có điều kiện để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Về phát triển dịch vụ: Giáp ranh với đô thị Thứa và cụm công nghiệp Lâm Thao, Khu đô thị Lâm Thao nên rất có tiềm năng phát triển các dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, các chợ, cửa hàng  phụ vụ cho đô thị và cụm Công nghiệp.

3. Xã hội: 
a. Dân số năm 2020: 8755 người (theo niên giám thống kê năm 2020)
b. Lao động:
Lao động trong độ tuổi không thay đổi nhiều, song cơ cấu lao động xã hội sẽ có sự dịch chuyển ngày càng tăng số lượng và cơ cấu lao động phi nông nghiệp do sự phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tổng  nhu cầu lao động chính là sự cân đối cho đầu tư phát triển, thị trường lao động sẽ tự điều tiết nội- ngoại vùng, song địa phương phải có chiến lược ưu tiên khai thác lao động tại chỗ nhằm ổn định xã hội. Vì vậy cần chú ý việc đào tạo người lao động có kiến thức áp dụng những công nghệ cao, tiến bộ khoa học trong sản xuất. Việc chuyển đổi một phần cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng cần lực lượng lao động đáp ứng những yêu cầu trên.

c. Văn hóa:
Không có tôn giáo chính thức trên địa bàn xã. Người dân sinh hoạt văn hóa truyền thống là đình chùa.

Cơ sở vật chất cho sinh hoạt văn hóa được quan tâm, hiên nay tất cả các thôn đều có điện thoại, truyền thanh và internet.


Tỉ lệ tăng tự nhiên: 1,8% trên năm; tăng cơ học dự kiến là: 1,8 %.
III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:


Diện tích hiện trạng toàn xã là 905,84ha, phần lớn là đất nông nghiệp và đất ở nông thôn hiện trạng.
IV. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI.

1. Nhà ở: 

Các khu nhà ở hiện trạng: Nhà ở tại các thôn được xây dựng khá tập trung, tầng cao trung bình từ 1-5 tầng. Nhà đều được xây dựng theo hai kiểu chính. Kiểu nhà lô phố tầng 1 để buôn bán kinh doanh. các nhà còn lại xây theo kiểu nhà truyền thống nhà cấp bốn vừa chăn nuôi vừa phát triển kinh tế. Tỷ lệ nhà kiên cố toàn xã chiếm khoảng 90%. Các kiểu nhà ở quy hoạch mới: Trên địa bàn xã có một số thôn đã xây dựng quy hoạch khu dân cư mới các công trình được xây dựng theo kiểu hiện đại.
2. Công trình công cộng hiện trạng:
- Các công trình công cộng cơ quan hành chính-chính trị của xã và các công trình công cộng phúc lợi của các thôn được xây dựng cụ thể như sau:
	STT
	Tên công trình
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Toàn xã
	UBND xã Bình Định
	Thôn Quảng Cầu
	0,46

	2
	
	Trạm y tế xã
	Thôn Quảng Cầu
	0,18

	3
	
	Trường tiểu học xã
	2 điểm tại Thôn Ngọc Trì và thôn Cổ Lãm
	1,8

	4
	
	Trường THCS xã
	Thôn Quảng Cầu
	0,87

	5
	
	Bưu điện xã
	Thôn Ngọc Trì
	0,03

	6
	
	Nghĩa Trang liệt sỹ
	Thôn Quảng Cầu
	0,45


- Các công trình công cộng hiện trạng của các thôn được xây dựng cụ thể như sau:
	STT
	Tên thôn
	Tên công trình
	Diện tích (ha)
	Đánh giá

	1
	Thôn Ngọc Trì
	Trường mẫu giáo 1
	0,58
	

	
	
	Trường tiểu học cũ
	1,16
	Nghiên cứu mở rộng đất nhà văn hóa sang công trình tiểu học đã xuống cấp

	
	
	Trường tiểu học xã mới
	1,21
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	
	
	Nhà văn hóa
	0,09
	Nghiên cứu mở rộng để đảm bảo quy mô phục vụ theo quy định

	
	
	Đình, chùa, đền thôn
	0,44
	

	
	
	Nghĩa địa
	3,25
	

	2
	Thôn Quảng Cầu
	Trường tiểu học cũ
	0,12
	Quy mô quá nhỏ, cần nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng

	
	
	Nhà văn hóa thôn
	0,16
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	
	
	Đình, chùa, đền thôn
	0,12
	

	
	
	Nghĩa địa
	0,88
	

	
	
	Sân thể thao thôn
	0,22
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	3
	Thôn Tỉnh Ngô
	Trường tiểu học cũ
	0,16
	Quy mô quá nhỏ, hơn nữa đã có trường tiểu học xã xây mới vì vậy cần nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng

	
	
	Nhà văn hóa thôn
	0,17
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	
	
	Đình, chùa, đền thôn
	1,28
	

	
	
	Nghĩa địa
	0,3
	

	
	
	Sân thể thao thôn
	0,25
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	4
	Thôn Ngô Phần
	Nhà mẫu giáo
	0,5
	Nghiên cứu mở rộng nhằm đảm bảo quy mô theo quy định

	
	
	Đình, chùa, đền thôn
	0,8
	

	
	
	Nghĩa địa
	1,43
	

	
	
	Nhà văn hóa thôn
	0,24
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	
	
	Hợp tác xã
	0,04
	

	
	
	Sân thể thao thôn
	0,45
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	5
	Thôn Cổ Lãm
	Trường mầm non
	0,04
	Quy mô quá nhỏ cần nghiên cứu mở rộng để đảm bảo tính toán theo quy định

	
	
	Trường tiểu học xã mới
	0,59
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	
	
	Nhà văn hóa thôn
	0,1
	Tính toán quy mô đảm bảo quy mô theo quy hoạch

	
	
	Nghĩa địa
	1,6
	

	
	
	Đình, chùa, đền thôn
	0,7
	


- Hiện tại các công trình của trung tâm xã vẫn còn thiếu như: trụ sở công an, sân thể thao trung tâm xã, công viên cây xanh trung tâm, nhà văn hóa xã, bãi để xe, trường mầm non tập trung, quỹ tín dụng, chợ. Một vài công trình đã xuống cấp hoặc cần quy hoạch mở rộng để đảm bảo quy mô cũng như bán kính phục vụ như: ủy ban nhân dân xã, trạm y tế, trường cấp 2, trường tiểu học.
- Các công trình công cộng các thôn hiện có quy mô nhỏ cần nghiên cứu mở rộng, điều chỉnh để đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ theo quy định. Ngoài ra cần bổ sung các loại đất công cộng như công viên cây xanh, bãi để xe của các thôn.
V. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
1. Giao thông:

- Đối ngoại: Tất cả việc giao lưu ra bên ngoài thông qua 2 đường chính hiện nay là: 
+ Tuyến đường TL 280 đi Thị trấn Thứa và Hải Dương;
+ Tuyến đường TL 281 đi Thị trấn Thứa và xã Quảng Phú.
- Giao thông nội bộ: Bao gồm các trục đường liên thôn có mặt cắt từ 5-18m đã được bê tông và thảm nhựa kết nối các thôn với trung tâm xã, các điểm giao thông ngõ xóm có mặt cắt từ 3,5-5m.

2. Cấp điện:
Hiện nay điện phục vụ cho xã lấy từ mạng 35kv, chạy liên xã. tương lai sẽ có các tuyến điện mới được xây dựng.


3. Cấp nước:


Toàn xã đã được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch từ trạm nước sạch Quảng Phú.

4. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

Việc vận chuyển rác thải vào bãi rác tập trung của các thôn gặp rất nhiều khó khăn, diện tích bãi hẹp, lượng rác thải không được vận chuyển đi tiêu hủy, do đó các bãi rác bị ứ đọng, mặc dù một số thôn đã tích cực san ủi, gom gọn nhưng vẫn bị quá tải, rác tràn ra ngoài bãi, ảnh hưởng đến một số diện tích canh tác, ô nhiễm nguồn nước. Các thôn đã tích cực chỉ đạo đội vệ sinh thường xuyên thu gom rác vào bãi tập trung 1 lần/tuần, đã đảm bảo sạch sẽ trong khu vực nông thôn hạn chế ô nhiễm môi trường. 

5. Hiện trạng môi trường tự nhiên và môi trường xã hội:
a. Môi trường tự nhiên:


- Hiện trạng môi trường nước: Những năm gần đây môi trường nước đã có dấu hiệu ô nhiễm, đặc biệt là nước mặt, nguyên nhân thứ nhất do các qúa trình hoạt động sản xuất công nghiệp tại khu vực lân cận, thứ hai ra môi trường nước cũng bị ảnh hưởng do một số hoạt động khác gây nên như: nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, nước sản xuất nông nghiệp (do sử dụng thuốc trừ sâu)…

- Môi trường khí: một số hoạt động sản xuất công nghiệp tại Khu vực kế cận cũng gây ra ô nhiễm môi trường khí.


- Môi trường đất: môi trường đất cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.


- Hệ sinh thái: hệ sinh thái những năm gần đây cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

b. Môi trường xã hội:


Môi trường xã hội khá ổn định, người dân trong khu vực phấn khởi lao động sản xuất theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:
Trên địa bàn xã hiện nay không có dự án nào đang triển khai.
VII. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ HIỆN TRẠNG:

Xã Bình Định là địa phương nằm trong một vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và Quy hoạch xây dựng vùng huyện đã xác định. 

- Tiềm năng phát triển nông nghiệp: 

Bình Định là vùng đất có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, hệ thống sông, kênh, mương, ao hồ nhiều, rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp nhất là trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm nông nghiệp sạch.  Việc áp dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp sẽ tăng năng xuất  lao động đáng kể và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

- Tiềm năng phát triển công nghiệp:

Bình Định có vị trí thuận lợi, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện trong vùng; có nhiều quỹ đất để phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch. Có điều kiện để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Về phát triển dịch vụ: Giáp ranh với đô thị Thứa và cụm công nghiệp Lâm Thao, Khu đô thị Lâm Thao nên rất có tiềm năng phát triển các dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, các chợ, cửa hàng  phụ vụ cho đô thị và cụm Công nghiệp.

CHƯƠNG III  

DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG,

QUY MÔ ĐẤT XÂY DỰNG TOÀN XÃ
I. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ
Dân số toàn xã theo thống kê năm 2020 là 8755 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2035 khoảng 1,8%. Theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã hiện nay, ước tính tỷ lệ tăng cơ học cho giai đoạn từ nay tới năm 2035 khoảng 1,8%. Trên cơ sở đó, dân số dự báo tính cho thời gian lập quy hoạch như sau:
	STT
	Loại đất
	Năm 2020
	Năm 2035

	
	
	Dân số năm 2020 (người)
	Dân số năm 2035 (người)
	Số dân tăng thêm
	Chỉ tiêu (m2/ng)
	Diện tích đất ở cần bổ sung (ha)

	1
	Đất ở quy hoạch mới
	8.755
	14.882
	6.127
	100
	61,27

	-
	Thôn Ngọc Trì
	3.401
	5.781
	2.380
	100
	23,80

	-
	Thôn Quảng Cầu
	831
	1.413
	582
	100
	5,82

	-
	Thôn Ngô Phần
	2.205
	3.748
	1.543
	100
	15,43

	-
	Thôn Tỉnh Ngô
	833
	1.416
	583
	100
	5,83

	-
	Thôn Cổ Lãm
	1.485
	2.524
	1.039
	100
	10,39


II. DỰ BÁO VỀ LAO ĐỘNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

Dự báo trên cơ sở hiện trạng lực lượng lao động trong độ tuổi và lao động xã hội. Lao động trong độ tuổi không thay đổi nhiều, song cơ cấu lao động xã hội sẽ có sự dịch chuyển ngày càng tăng số lượng và cơ cấu lao động phi nông nghiệp do sự phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tổng  nhu cầu lao động chính là sự cân đối cho đầu tư phát triển, thị trường lao động sẽ tự điều tiết nội- ngoại vùng, song địa phương phải có chiến lược ưu tiên khai thác lao động tại chỗ nhằm ổn định xã hội. Vì vậy cần chú ý việc đào tạo người lao động có kiến thức áp dụng những công nghệ cao, tiến bộ khoa học trong sản xuất. Việc chuyển đổi một phần cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng cần lực lượng lao động đáp ứng những yêu cầu trên.
III. DỰ BÁO VỀ QUY MÔ ĐẤT XÂY DỰNG TOÀN XÃ. 

1. Chỉ tiêu quy hoạch 

1.1. Chỉ tiêu đất xây dựng một số công trình công cộng cơ bản cấp xã

(Theo QCVN 01-2021/BXD và Quyết định số 290/QĐ-SXD ngày 29/9/2017)

	TT
	Loại công trình
	Quy mô đất XD (m2)
	Ghi chú

	1
	Trụ sở UBND xã
	4.000 
	Trụ sở lv, nhà VH, các CT phụ trợ, không bao gồm Công an và Ban CHQS xã

	2
	Nhà Văn hóa thôn
	≥ 2.000
	Có sân bố trí các sân TT ngoài trời: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông.

	3
	Trạm Y tế xã
	1.200
	Công trình 2 tầng, DT sàn 630m2

	4
	Trường mầm non
	≥ 5.000
	Nhóm lớp:6-12 lớp; diện tích sàn xd: 1.500m2- 3.100m2

	5
	Trường tiểu học
	≥ 8.000
	Nhà hiệu bộ: 450- 500m2

Lớp học (12-18 lớp): 1100-1700m2

	6
	Trường Trung học CS
	≥ 10.000
	Nhà hiệu bộ: 530- 540m2

Lớp học (12-24 lớp): 1700-3000m2

	7
	Văn hóa, thể thao công cộng 
	≥ 6500 m2
	Bao gồm các công trình: nhà văn hóa, thư viện, hội trường, phòng truyền thống, cụm công trình sân bãi thể thao

	8
	Chợ (cửa hàng dịch vụ)
	≥ 1500 m2
	1 chợ/xã

	9
	Bưu điện
	≥ 150 m2
	1 điểm/xã

	10
	Công viên cây xanh
	≥ 5m2/ người
	

	11
	Bãi để xe
	≥ 2,5m2/ người
	


1.2. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật:

	STT
	Chức năng
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn

	1
	Các tiêu chuẩn về giao thông (5A-II.1)

	1.1
	Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng
	%
	≥ 16

	1.2
	Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng xe chạy ≥7,5m)
	km/km2.
	≥ 8

	1.3
	Diện tích đất giao thông tính trên dân số
	m2/người
	≥ 7

	1.4
	Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
	%
	≥ 2

	2
	Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng (5A-II.2)

	2.1
	Cấp điện sinh hoạt
	kwh/người/năm
	≥ 350

	2.2
	Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng
	%
	90

	2.3
	Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng
	%
	≥ 70

	3
	Chỉ tiêu về cấp nước (5A-II.3)

	3.1
	Cấp nước sinh hoạt
	lít/người/ng.đêm
	≥ 100

	3.2
	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh
	%
	95

	4
	Thoát nước mưa và chống ngập úng (5A-III.1, III.2)

	4.1
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	km/km2
	≥  3

	4.2
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn kỹ thuật
	%
	≥  15

	5
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom
	%
	65


II. Các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.
Tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2021; Quy chuẩn Việt Nam 07:2016/BXD và các Tiêu chuẩn có liên quan.

- Mật độ mạng lưới đường: Tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 

- Bãi đỗ xe: ≥2,5/người

 (Các công trình công cộng, Trung tâm thương mại giao dịch, nhà ở cao tầng, thấp tầng cần đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân công trình).

	-
	Mật độ mạng lưới đường:
	≥ 6,5
	km/km2 (tính đến đường  khu vực, với khoảng cách giữa hai đường từ 250-300m)

	-
	Diện tích hồ điều hoà: 
	≥ 5
	 % (đất xây dựng đô thị)

	-
	Dùng nước sinh hoạt:
	≥ 100
	Lít/người-ngày,đêm

	-
	Cấp điện sinh hoạt
	≥ 330
	W/người

	- 
	Thông tin liên lạc
	
	75 máy/100 dân

	-
	Nước thải sinh hoạt:
	
	Bằng 80% chỉ tiêu cấp nước

	-
	Chất thải rắn sinh hoạt
	0,9-1,2
	Kg//người-ngày.




CHƯƠNG IV

YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

VÀ THU THẬP SỐ LIỆU

I.Yêu cầu về điều tra khảo sát hiện trang

Khảo sát đo đạc bản đồ, khảo sát tuyến đường giao thông, cấp điện, cấp nước...

II. Yêu cầu về thu thập số liệu.

Số liêu đo đạc bản đồ do chủ đầu tư cấp phải có cơ quan chuyên môn xác nhận, kí đóng dấu làm căn cứ thực hiện.
CHƯƠNG V

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
I. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA KHU VỰC.
1. Tính chất khu vực lập quy hoạch

- Là cửa ngõ phía tây, tây nam của huyện Lương Tài liên kết với huyện Thuận Thành và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

- Theo đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Lương Tài  đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt, Bình Định là xã nằm trong Vùng phát triển kinh tế nông nghiệp (ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và du lịch trải nghiệm);

- Bình Định là xã giáp ranh với thị trấn Thứa về phía đông liên kết với đô thị Thứa bởi các đường tỉnh 280, 285B, có một phần nằm trong vùng dự trữ phát triển của đô thị Thứa.
2. Chức năng các khu vực quy hoạch
Không gian tổng thể toàn xã gồm các khu chức năng chính sau:

- Khu trung tâm xã: Bố trí các công trình trụ sở làm việc xã, công an, quân sự, y tế, giáo dục (trường học các cấp), văn hóa – thể thao, bãi đỗ xe, cây xanh, thương mại, nghĩa trang liệt sỹ…;
- Khu trung tâm của các thôn: gồm các công trình công cộng phúc lợi của thôn như trường mẫu giáo, văn hóa- thể thao, bãi để xe, công viên cây xanh.
- Khu dân cư: Gồm dân cư hiện trạng của 05 thôn và các điểm dân cư mới;
- Khu phát triển đô thị: Quy hoạch vị trí phát triển đất ở đô thị có đầy đủ các chức năng của một đơn vị ở;

- Khu đất hỗn hợp: Quy hoạch vị trí phát triển đất hỗn hợp;
- Khu vực sản xuất nông nghiệp;

- Khu vực nông nghiệp sinh thái;
- Khu vực dự trữ phát triển
- Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.
II.  QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN.
1. Quan điểm:

- Tổ chức mạng lưới các điểm dân cư và các khu vực xây dựng công trình công cộng, tạo nên những không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, hài hoà sinh động trong khu ở, tổ chức không gian vui chơi giải trí, không gian cây xanh  cho các hoạt động chung của cộng đồng khu dân cư.

- Gắn kết các khu dân cư hiện hữu với các khu dân cư quy hoạch mới đảm bảo kế thừa hệ thống hạ tầng cũ đồng thời nghiên cứu chỉnh trang bổ sung các chức năng còn thiếu đảm bảo phát triển hài hoà, ổn định.

- Nghiên cứu lựa chọn các khu đất có vị trí thuận lợi để bố trí các khu chức năng hợp lý tạo động lực cho sự phát triển của địa phương theo định hướng lên phường trong tương lai.
- Quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung xã Bình Định trên cơ sở gắn kết với sự phát triển kinh tế- xã hội của toàn tỉnh, tuân theo định hướng quy hoạch vùng huyện Lương Tài đã được duyệt.

2. Quy hoạch khu trung tâm xã và trung tâm công cộng các thôn.

2.1. Khu trung tâm xã: 

Quy hoạch mở rộng khu trung tâm xã trên cở sở hiện trạng đã có. Vị trí cụ thể của trung tâm xã: Thuộc phía tây khu dân cư hiện trang của thôn Ngô Phần và và phía Tây bắc thôn Tỉnh Ngô để đảm bảo quy mô diện tích của trung tâm mới.
 Khu vực hiện là ruộng canh tác thuộc thôn Ngô Phần và thôn Tỉnh Ngô, với quy mô khoảng 9,88 ha.


Các công trình công cộng trong khu trung tâm xã bao gồm: Trụ sở UBND xã, nhà văn hoá xã, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, bãi đỗ xe, sân thể thao xã, công viên cây xanh, nghĩa trang liệt sĩ, trạm y tế, quỹ tín dụng, trụ sở công an, chợ... 
Các công trình công cộng bố trí quanh khu vực UBND xã. Cụ thể diện tích các công trình như sau:
	TT
	Loại công trình
	D.tích

hiện trạng (ha)
	D.tích

Q.hoạch
(ha)
	Ghi chú

	1
	Trụ sở UBND
	0,46
	0,46
	Giữ nguyên vị trí UBND xã

	2
	Nhà văn hóa xã
	
	0,34
	Quy hoạch mới (TTX)

	3
	Cụm công trình thể thao xã
	
	1,24
	Quy hoạch mới (TTX)

	4
	Tiểu học I và Tiểu học II
	1,8
	1,8
	Tiểu học I và  Tiểu học II giữ nguyên vị trí cũ (TTX)

	5
	Trung học cơ sở
	0,87
	0,87
	Trường trung học cơ sở giữ nguyên vị trí cũ (TTX)

	6
	Trạm y tế xã
	0,18
	0,24
	Giữ nguyên vị trí hiện trạng, mở rộng thêm 0,06 ha (TTX)

	7
	Quỹ tín dụng
	
	0,14
	Quy hoạch mới (TTX)

	8
	Trụ sở công an, quân đội xã
	
	0,16
	Quy hoạch mới (TTX)

	9
	Điểm BCVT
	0,03
	0,03
	Giữ nguyên vị trí hiện trạng.

	10
	Chợ, cửa hàng DV
	
	0,4

	Quy hoạch mới (TTX)

	11
	Công viên, cây xanh
	
	1,73
	Quy hoạch mới đảm bảo >= 4m2/ ng

	12
	Bãi để xe
	
	0,33
	Quy hoạch mới (TTX)

	13
	Nghĩa trang Liệt sỹ
	        0,45
	0,45
	Cải tạo

Giữ  nguyên vị trí

	14
	Công cộng dự trữ
	        
	1,68
	Quy hoạch mới (TTX)


2.2. Trung tâm các thôn:
Ngoài các công trình đình, đền, chùa hiện có, mỗi thôn được quy hoạch mới khu trung tâm bao gồm khu cây xanh, sân thể thao, nhà văn hoá thôn với quy mô và bán kính đảm bảo.

a. Trung tâm thôn Ngọc Trì:  Nhà văn hóa thôn được mở rộng thêm sang phần đất trường tiểu học để đảm bảo quy mô phục vụ, đất văn hóa thể thao có quy mô 1,06ha. Trường mầm non giữ nguyên tại vị trí cũ, mở rộng quy mô lên 1,07ha. Quy hoạch thêm khu công viên cây xanh có quy mô 2,74 ha được quy hoach nằm cạnh trường mầm non và cạnh chùa thôn Tỉnh Ngô tạo thành cụm công trình trung tâm của thôn. Bố trí 2 điểm bãi đỗ xe nằm cạnh nghĩa trang thôn, và công viên cây xanh có quy mô 3,17 ha.

b. Trung tâm thôn Quảng Cầu: Nhà văn hóa giữ nguyên tại vị trí cũ, sân thể thao giữ nguyện vị trí cũ mở rộng sang phía tây, đất văn hóa- thể thao có quy mô 0,73 ha. Quy hoạch mới khu công viên cây xanh có quy mô 0,93 ha và bãi để xe có quy mô 0,34 ha tại vị trí cạnh khu sân thể thao.
c. Trung tâm thôn Tỉnh Ngô: Nhà văn hóa giữ nguyên ở vị trí cũ, sân thể thao mở rộng sang phía đông, đất văn hóa- thể thao có quy mô 0,59ha. Quy hoạch thêm khu công viên, cây xanh có quy mô 0,7 ha và khu bãi để xe có quy mô 0,26 ha.
d. Trung tâm thôn Ngô Phần: Mở rộng đất trường mầm non có quy mô khoảng 0,77 ha, nhà văn hóa giữ nguyên tại vị trí cũ, mở rộng đất sân thể thao, quy mô đất văn háo- thể thao khoảng 1,07ha. Quy hoạch khu bãi để xe nằm cạnh chợ xã có quy mô 0,29ha. Quy hoạch  khu công viên, cây xanh có quy mô 0,61ha cạnh khu bãi để xe và chợ xã.

e. Trung tâm thôn Cổ Lãm: Quy hoạch mới khu văn hóa- thể thao có quy mô 0,94ha, quy hoạch khu công viên cây xanh có quy mô 0,77ha, quy hoạch  2 điểm bãi để xe có tổng quy mô 0,73ha.
3.  Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các đơn vị ở.

a. Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: Ô đất ở hiện trạng có tổng diện tích 86,61 ha; Chỉnh trang quy hoạch các khu dân cư cũ gồm các nội dung: Chỉnh trang, mở rộng các tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm mặt cắt ngang tối thiểu đạt 4m gồm cả hệ thống rãnh thoát nước. Chỉnh trang hệ thống điện sinh hoạt và hệ thống điện chiếu sáng đường trục thôn, ngõ xóm. Chỉnh trang không gian kiến trúc canh quan các di tích lịch sử văn hoá, các công trình tín ngưỡng trong các khu dân cư cũ.

b. Đất ở nông thôn mới, gồm:  Quy hoạch các điểm đất ở mới có tổng diện tích 61,2 ha. Tại đây bố trí các khu ở mới, xây dựng các công trình nhà ở kiểu biệt thự, nhà liên kế, nhà vườn,...các khu công viên cây xanh khu ở được bố trí xen kẽ hài hòa đảm bảo môi trường sinh thái hiện đại. Tính toán các khu bãi để xe đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực.
4. Khu thương mại, dịch vụ: quy hoạch các đất thương mại, dịch vụ ở vị trí trung tâm xã và nút giao giữa đường TL 280 và đường TL 285B và trên trục đường  TL 285B có tổng quy mô khoảng 12,2 ha.

5. Quy hoạch cây xanh: Cây xanh được quy hoạch tại các vị trí phù hợp như: khu vực Trung tâm xã; khu vực cách ly của khu sản xuất; khu vực trồng cây ăn quả trong các thôn xóm hiện nay, tại các trang trại tập trung. Ngoài ra tại các vị trí quy hoạch dân cư mới, cây xanh sẽ được bố trí hợp lý, hiệu quả đảm bảo theo quy định.
6. Quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao:
Đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được quy hoạch ở khu Bờ Sông, Đồng Màu, Đường Cậm thuộc thôn Ngọc Trì, khu Đống Phong thuộc thôn Ngọc Trì, khu Dộc Muồng thuộc thôn Cổ Lãm.
8. Quy hoạch đất nông nghiệp du lịch sinh thái: Quy hoạch đất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái tại thôn Cổ Lãm.
III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ ĐẾN NĂM 2035:

Tổng hợp đất đai toàn xã dự kiến đến năm 2035 thể hiện qua bảng sau:

	STT
	Loại đất
	Ký Hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	 
	307,88
	34,0

	-
	Đất trồng lúa
	LUA
	250,00
	 

	-
	Đẩt nông nghiệp công nghệ cao
	TT
	31,69
	 

	-
	Đất nông nghiệp sinh thái
	NNST
	14,17
	 

	-
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	10,92
	 

	-
	Đất cây trồng lâu năm
	CLN
	1,10
	 

	2
	Đất xây dựng
	 
	203,04
	22,4

	2,1
	Đất ở hiện hữu
	ONT
	86,61
	 

	2,2
	Đất ở quy hoạch mới
	OM
	61,20
	 

	2,3
	Đất công cộng xã
	CCX
	8,92
	 

	-
	Đất trụ sở UBND
	 
	0,46
	 

	-
	Đất trạm y tế xã
	 
	0,24
	 

	-
	Đất quỹ tín dụng
	 
	0,14
	 

	-
	Đất trường cấp 1(2 điểm)
	 
	1,80
	 

	-
	Đất trường cấp 2
	 
	0,87
	 

	-
	Đất trụ sở công an, quân đội xã
	 
	0,16
	 

	-
	Đất sân thể thao
	 
	1,25
	 

	-
	Đất chợ
	 
	0,40
	 

	-
	Đất công viên cây xanh
	 
	1,73
	 

	-
	Đất nhà văn hóa xã
	 
	0,34
	 

	-
	Đất bãi để xe
	 
	0,33
	 

	-
	Đất bưu điện
	 
	0,03
	 

	-
	Đất nghĩa trang nhân dân
	 
	0,45
	 

	-
	Đất công cộng dự trữ 
	 
	0,72
	 

	2,4
	Đất công cộng thôn
	CCT
	17,19
	 

	 
	Thôn Ngọc Trì
	 
	8,20
	 

	-
	Đất trường mầm non
	 
	1,07
	 

	-
	Đất văn hóa- thể thao thôn
	 
	1,22
	 

	-
	Đất công viên cây xanh
	 
	2,74
	 

	-
	Đất bãi để xe
	 
	3,17
	 

	 
	Thôn Quảng Cầu
	 
	2,12
	 

	-
	Đất văn hóa- thể thao thôn
	 
	0,73
	 

	-
	Đất công viên cây xanh
	 
	0,93
	 

	-
	Đất bãi để xe
	 
	0,34
	 

	-
	Đất dịch vụ nông nghiệp
	 
	0,12
	 

	 
	Thôn Ngô Phần
	 
	2,78
	 

	-
	Đất trường mầm non
	 
	0,77
	 

	-
	Đất văn hóa- thể thao thôn
	 
	1,07
	 

	-
	Đất công viên cây xanh
	 
	0,61
	 

	-
	Đất bãi để xe
	 
	0,29
	 

	-
	Đất HTX thôn
	 
	0,04
	 

	 
	Thôn Tỉnh Ngô
	 
	1,59
	 

	-
	Đất văn hóa- thể thao thôn
	 
	0,59
	 

	-
	Đất công viên cây xanh
	 
	0,70
	 

	-
	Đất bãi để xe
	 
	0,26
	 

	-
	Đất HTX thôn
	 
	0,04
	 

	 
	Thôn Cổ Lãm
	 
	2,50
	 

	-
	Đất văn hóa- thể thao thôn
	 
	0,94
	 

	-
	Đất công viên cây xanh
	 
	0,77
	 

	-
	Đất bãi để xe
	 
	0,73
	 

	-
	Đất dịch vụ nông nghiệp
	 
	0,06
	 

	2,6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TM
	12,20
	 

	2,7
	Đất tôn giáo
	TG
	3,23
	 

	2,8
	Đất công nghiệp
	CN
	13,18
	 

	2,9
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	0,51
	 

	3
	Đất mặt nước (kênh, mương, ao, hồ)
	MN
	44,46
	4,9

	4
	Đất cây xanh cách ly
	CXCL
	17,90
	2,0

	5
	Đất quân sự
	QS
	5,65
	0,6

	6
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NT
	15,56
	1,7

	7
	Đất dự trữ phát triển
	DTPT
	43,59
	4,8

	8
	Đất giao thông
	GT
	267,76
	29,6

	 
	Tổng
	 
	905,84
	100,0


IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Quy hoạch giao thông:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường quốc gia, đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.
- Giao thông đối ngoại:

+ Đường tỉnh lộ 280 quy hoạch mới ký hiệu ĐT.280 có mặt cắt ngang:


38m = 7.5m+10.5m+2.0m+10.5m+7.5m

+ Đường tỉnh lộ 285B ký hiệu ĐT.285B có mặt cắt ngang: 


56.5m= 6.0m+7.5m+2.0m+11.25m+3.0m+11.25m+2.0m+7.5m+6.0m

+ Đường huyện ĐH.01, ĐH.02, ĐH.03 đoạn qua khu dân cư có mặt cắt ngang: 

36m = 6.0m+10.5m+3.0m+10.5m+6.0m;

+ Đường huyện ĐH.04 có mặt cắt ngang: 

36m = 5.0m+10.5m+5.0m+10.5m+5.0m

- Giao thông đối nội: 

+ Mặt cắt(1-1): 20.5m = 5.0m+10.5m+5.0m

+ Mặt cắt(2-2): (12.5-16.5)m = (3.0-4.5)m+7.5m+(3.0-4.5)m

+ Mặt cắt(3-3):Đường ngõ xóm chỉnh trang đảm bảo mặt cắt ngang (5,0 – 7,0)m

+ Mặt cắt(4-4): 40.0m = 8.0m+10.5m+3.0m+10.5m+8.0m

+ Mặt cắt(5-5): 


42.0m=4.5m+7.5m+4.5m+(kênh B1)+1.0m+6.0m+3.0m;

- Giao thông nội đồng:

Các tuyến đường nội đồng chính còn lại của các thôn được cứng hóa, mặt cắt ngang Bm=2,5m-4.0m, bờ thửa (1,5-2,0)m.

2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với quy hoạch giao thông:

2.1 Các căn cứ thiết kế:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

2.2. Yêu cầu chung:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Các hệ thống trục đường chính thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, hệ thống các trục đường được phân cấp rõ ràng tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

3. Quy hoạch thoát nước:

3.1. Quy hoạch thoát nước mưa

a. Các tiêu chuẩn, quy chẩn áp dụng

- QCXDVN 01: 2019/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD 51: 2008: “Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài”;

-TCVN 7957 - Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

b. Giải pháp thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mưa của xã tận dụng địa hình tự nhiên, có hướng dốc chính về Sông Thứa, Sông Đại Quảng Bình.

- Toàn bộ nước mặt được thu bằng hệ thống cống BTCT, được bố trí trên vỉa hè của các tuyến đường rồi được thoát ra hệ thống kênh tiêu, ao hồ của xã, đảm bảo thoát nước được triệt để cho toàn khu vực.

- Tận dụng địa hình khi vạch mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài đường cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Có khả khả năng tiêu thoát cho khu vực xung quanh của dự án, không gây ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mặt bao gồm các tuyến cống tròn và hệ thống mương hở.  Mạng lưới đường ống thoát nước được bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các lô đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước xung quanh.


- Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                         

Qtt = F.q.φtb. η  (l/s).


Trong đó:
Q - 
Lưu lượng tính toán




F - 
Diện tích lưu vực tính toán (ha)




q - 
Cường độ mưa tính toán




φtb -  
Hệ số dòng chẩy trung bình




 η - 
Hệ số mưa không đều

- Độ dốc dọc cống imin  >= 1/D 

- Độ sâu chôn cống được khống chế như sau

+ Cống đi trên hè và khu vực cây xanh công viên: 0.5m

+ Cống đi dưới lòng đường:0.7m

3.2. Quy hoạch thoát nước thải

Đối với khu vực làng xóm cũ: Đây là vấn đề khá phức tạp, do lịch sử để lại hầu hết các tuyến đường, ngõ đều rất chật hẹp. Nước thải được thu qua các rãnh lộ thiên rồi đổ trực tiếp ra các ao, hồ tự nhiên mà không được qua xử lý. Ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vì vậy tại các khu dân cư hiện hữu kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đầu tư kinh phí lập dự án xây dựng mạng lưới thoát nước bẩn.

Tại các khu dân cư mới: Sử dụng mạng lưới thoát nước chung (cùng thu nước mặt và nước thải ). Nước thải được thu vào các cống BTCT, rãnh xây có đậy nắp BTCT và được gom vào mạng lưới thoát nước mưa bên ngoài các tuyến đường.

- Tiêu chuẩn thoát nước khu dân cư lấy bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, dự kiến: 2.100 m3/ngđ. 

4. Quy hoạch cấp nước:


Nguồn nước cấp cho xã được cấp từ nhà máy nước Quảng Phú, đường ống cấp nước chính theo quy hoạch vùng tỉnh.

a. Tiêu chuẩn dùng nước:

Nước sinh hoạt: 100L/người.ngđ (tính 100% dân số được cấp nước ở giai đoạn đầu, đến 2025 100% dân số được cấp); Nước công trình công cộng:10%Qsh; Nước công nghiệp: 20m3/ha, tính cho 60% diện tích.

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô 
(dân số) 
	Tiêu chuẩn
(l/ng.ngđ)
	Q
(m3/ngày)

	
	
	
	
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt (1)
	14170 người
	100
	1,417

	2
	Nước hành chính dịch vụ (2)
	 
	10%*(1)
	142

	3
	Rửa đường + Tưới cây (3)
	 
	8%*(1)
	113

	4
	Dự phòng, rò rỉ (4)
	 
	15%*(1+2+3)
	251

	5
	Nước bản thân NMXL (5)
	 
	4%*(1+2+3+4)
	76.91

	6
	Tổng cộng 
	 
	 
	2,000

	 
	Kmax.Ngày
	 
	1.2
	2,400

	Lượng nước chữa cháy 2 đáng đồng thời trong 2h liên tục; Qcc=2x70x3.6x2=
	1008
	m3

	
	
	

	*Tổng nhu cầu dựng nước: 

	Qtt = Qsh+Qcc=
	3,008
	(m3)

	Công suất Max =
	3,609
	m3/ngđ


b. Nguyên tắc thiết kế mạng lưới cấp nước:

- Thiết kế mạng lưới cấp nước an toàn, cấp nước liên tục đảm bảo áp lực nước và cấp nước đến cho toàn bộ các công trình dùng nước.

- Tận dụng mạng lưới cấp nước hiện hữu.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy chuẩn ngành.

c.Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới cấp nước được quy hoạch dạng mạng tổng hợp trong đó các tuyến ống truyền tải, ống phân phối nối với nhau tạo thành các mạng vòng, đảm bảo nước cấp liên tục và an toàn. Các tuyến ống cấp nước dịch vụ cấp nước tới các công trình hoặc nhóm công trình là các tuyến nhánh cụt.

- Ống cấp nước truyền tải và phân phối sử dụng ống HDPE có đường kính từ Ø110 đến Ø200mm. Ống cấp nước dịch vụ sử dụng ống HDPE có đường kính ống từ Ø50 đến Ø90mm.

- Cống thoát nước đi trên vỉa hè đường. Đối với đường ống phân phối và truyền tải nước độ sâu chông cống tối thiểu là 0,7m. Đường ống cấp nước dịch vụ chiều sâu chông cống tối thiểu là 0,5m.

- Cấp nước cứu hoả: Trụ cứu hoả được quy hoạch trên các tuyến ống truyển tải và phân phối, khoảng cách bố trí trụ cứu hoả 150m/một trụ cứu hoả.

5. Quy hoạch cấp điện:

5.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD.

- Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20, 21 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005.

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001.

- Nghị định số 106/2005/NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

- Các quy định của Điện lực Bắc Ninh trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

5.2. Chỉ tiêu tính toán.
- Căn cứ theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD, dự kiến áp dụng các chỉ tiêu cấp điện cho khu vực thiết kế như sau:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người):

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu (5 năm)
	Giai đoạn dài hạn 

(10 năm)

	
	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	1400
	1100
	750
	400
	2400
	2100
	1500
	1000

	2
	Phụ tải (W/người)
	500
	450
	300
	200
	800
	700
	500
	330


- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: 

Lấy bằng 40 % phụ tải điện sinh hoạt.

- Điện chiếu sáng:

+ Chiếu sáng đường phố: 1 W/m2
+ Chiếu sáng công viên, vườn hoa: 0,5 W/m2
5.3. Bảng tổng hợp phụ tải.
	BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN HIỆN TRẠNG

	STT
	Danh mục
	Dân số
(người)
	Chỉ tiêu
	Công suất
(kW)

	
	
	
	
	

	1
	Phụ tải điện sinh hoạt (Psh)
	 
	 
	 

	 
	Dân số
	10,521
	200 W/người
	2,104

	2
	Phụ tải điện công cộng (Pcc)
	 
	 
	 

	 
	Công cộng
	 
	30%*Psh
	631

	3
	Tổng công suất tính toán (kW)
	 
	 
	2,735

	 
	Hệ số công suất: cosφ = 0.85
	 
	 
	 

	
	Tổng công suất biểu kiến (kVA)
	
	
	3,218

	BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN QUY HOẠCH

	STT
	Danh mục
	Dân số
(người)
	Chỉ tiêu
	Công suất
(kW)

	
	
	
	
	

	 
	Dân số
	14,170
	330 W/người
	4,676

	2
	Phụ tải điện công cộng (Pcc)
	 
	 
	 

	 
	Công cộng
	 
	30%*Psh
	1,403

	3
	Dự phòng
	 
	10%
	608

	4
	Tổng công suất tính toán (kW)
	 
	 
	6,687

	 
	Hệ số công suất: cosφ = 0.85
	 
	 
	 

	 
	Tổng công suất biểu kiến (kVA)
	 
	 
	7,867


Tổng nhu cầu cấp điện dự kiến của xã Bình Định khoảng: 7.900 kVA.

5.4. Định hướng cấp điện.
a. Nguồn và lưới điện trung áp:  

- Hiện trạng khu vực xã Bình Định được cấp điện từ đường điện 35kV từ trạm biến áp 110Kv Bình Định. Hiện trạng hệ thống điện đã đáp ứng đủ nhu cầu cấp điện cho các hộ dân. Tuy nhiên về lâu dài sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương, không đảm bảo các tiêu chí xây dựng theo định hướng lên phường. Vì vậy Tư vấn thiết kế đề nghị quy hoạch lại hệ thống điện.

- Đường điện 35kV hiện trạng sẽ được cải tạo, nâng cấp tiết diện, hạ ngầm cho phù hợp với quy hoạch giao thông. Các tuyến xây mới sử dụng cáp ngầm.
- Tại các khu dân cư mới, trung tâm xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, đường điện 22kV được hạ ngầm, thiết kế theo kiểu mạch vòng khép kín vận hành hở. Khu vực ngoại thị thiết kế đường dây trên không, mạch hình tia, tương lai sẽ đi ngầm.

b. Trạm biến áp 35(22) /0,4kV.

- Đối với các trạm biến áp hiện có:

+ Các trạm biến áp hiện có đang sử dụng các cấp điện áp 35/0,4kv sẽ được tiếp tục sử dụng và cải tạo nâng cấp công suất trạm (nếu cần). Về lâu dài, các trạm biến áp nằm trong phạm vi cải tạo đường, mở đường hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ được di chuyển, hoặc dỡ bỏ thay thế cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông.

- Đối với các trạm biến áp dự kiến xây dựng mới đề nghị:

+ Bán kính phục vụ không quá 300m.

+ Trạm biến áp được bố gần đường giao thông để tiện thi công, quản lý và sửa chữa khi có sự cố.

+ Trạm biến áp được bố trí gần trung tâm phụ tải tiêu thụ điện hoặc trong khu đất cây xanh đơn vị ở…

Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp xây mới dùng trạm biến áp một trụ hở hoặc trạm kios.

* Ghi chú: Số lượng, vị trí, công suất các trạm biến áp và các tuyến cáp ngầm cao thế, trung thế có thể được điều chỉnh, bổ sung theo các yêu cầu về chuyên ngành cấp điện và được điêu chỉnh theo quy hoạch chuyên ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c. Lưới điện hạ áp và chiếu sáng: 
- Lưới điện hạ áp và chiếu sáng trong trung tâm đô thị và các khu dân cư mới đề nghị toàn bộ đi ngầm. Các đường dây chiếu sáng trong khu dân cư hiện trạng có thể kết hợp đi chung cột với đường dây 0,4kV cấp điện cho sinh hoạt.
- Chiếu sáng đường:

+ Đối với các tuyến đường có bề rộng lòng đường ≥12m được bố trí chiếu sáng hai bên đường, các tuyến đường có bề rộng lòng đường <12m được bố trí chiếu sáng một bên đường.

+ Dự kiến bố trí chiếu sáng trên các trục đường phố bằng đèn LED chiếu sang đô thị. 

+ Nguồn chiếu sáng được lấy từ các trạm hạ thế công cộng trong khu vực. Chi tiết cụ thể sẽ được thiết kế và tính toán trong giai đoạn tiếp theo.

- Chiếu sáng công cộng khác:

+ Chiếu sáng quảng trường, công viên, cây xanh, không gian mở, chiếu sáng bên ngoài công trình sẽ được thực hiện theo dự án riêng phù hợp với thiết kế đô thị được duyệt.

+ Áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng đô thị. 

CHƯƠNG VI
 CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

I. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ:

Các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:

- Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Trung tâm xã mới và cải tạo HTKT các khu dân cư hiện hữu.
- Các công trình tại khu vực Trung tâm xã mới:

- Sửa chữa, nâng cấp cải tạo các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại xã: đường giao thông; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử ly chất thải.

II. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐẦU:

III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:

- Vốn ngân sách;

- Vốn hỗ trợ;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác;
CHƯƠNG VII
 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
I. PHÂN VÙNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:


1. Đối với các điểm dân cư tập trung dọc các tuyến đường:


Khi xây dựng phải tuân thủ chỉ giới xây dựng và yêu cầu kiến trúc theo quy hoạch chi tiết được duyệt.


2. Đối với các khu dân cư hiện hữu:


 Khi xây dựng, cải tạo phải tuân thủ các quy định về phạm vi bảo vệ các công trình an ninh quốc phòng, các di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng...


3. Đối với các công trình công cộng: 


Chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao tối đa, tối thiểu trong các khu tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.
II. CÁC YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Chỉ giới đường đỏ: được xác định trong hồ sơ quy hoạch chi tiết.


2. Chỉ giới xây dựng: được xác định trong hồ sơ quy hoạch chi tiết.

3. Hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ môi trường: Theo các quy định chuyên ngành.
CHƯƠNG VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện


- Lập quy hoạch: tháng 9 và 10/2021.


- Trình duyệt quy hoạch:
 12/2021.
 

2. Tổ chức thực hiện


- Cơ quan chủ đầu tư: UBND xã Bình Định;


- Cơ quan thoả thuận quy hoạch: Sở Xây dựng Bắc Ninh;


- Cơ quan thẩm định quy hoạch
: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lương Tài;

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch
: UBND huyện Lương Tài;


- Cơ quan tư vấn: Viện quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1 Kết luận.

Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bình Định do Viện quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh lập. Nội dung quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kiến nghị


UBND xã Bình Định kính đề nghị UBND huyện Lương Tài phê duyệt  Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Định, huyện Lương Tài để làm căn cứ pháp lý triển khai các nhiệm vụ tiếp theo./
PHỤ LỤC
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ BẢN VẼ THU NHỎ
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